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BÁO CÁO 

Kết quả công tác ngành Tƣ pháp 9 tháng đầu năm  

và nhiệm vụ, giải pháp công tác 3 tháng cuối năm 2021 

   
 

 

Tiếp nhận Công văn số 3599/VPUB-KTTH ngày 06/9/2021 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu 

năm 2021. 

Sở Tư pháp báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và giải pháp theo Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 

19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 

05/01/2021 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2021. Tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 về 

phê duyệt công tác Tư pháp năm 2021. Sở ban hành các văn bản để thực hiện các 

nhiệm vụ theo Kế hoạch đầu năm
1
. 

II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỤ THỂ 

 1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật: 

a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản về xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật: Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 về ban hành Danh mục xây 

dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2021 (21 Quyết định); Quyết định số 306/QĐ-

UBND ngày 22/02/2021 về điều chỉnh, bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của 
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 Kế hoạch số 170/KH-STP ngày 26/01/29021 triển khai thực hiện Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch chuyên đề về 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Kế hoạch số 346/KH-STP ngày 25/02/2021 về khắc phục, sửa 

chữa chuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch tổ chức hoạt động 

tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Quyết định ban hành Chương trình 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Kế hoạch số 105/KH-STP ngày 15/01/2021 về xây dựng, áp dụng, duy trì 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp năm 2021; Kế hoạch số 

2221/KH-STP ngày 24/11/2020 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính 

quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 

11/11/2020 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 2362/KH-STP ngày 25/12/2020 về hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 2497/KH-STP ngày 30/12/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

năm 2021; Kế hoạch số 2516/KH-STP ngày 31/12/2020 về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2021; 

Quyết định số 04/QĐ-STP ngày 22/01/2021 về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 

năm 2021; Kế hoạch số 2515/KH-STP ngày 31/12/2020 về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021; Kế 

hoạch phát động phong trào thi đua “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” năm 2021; Phát động phong trào thi đua cải 

cách hành chính năm 2021; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

phát động phong trào thi đua năm 2021; Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-

2025; phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Sở Tư pháp năm 2021… 



2 

 

 

UBND tỉnh năm 2021 (đưa ra khỏi danh mục 03; điều chỉnh 02; bổ sung 11); Quyết 

định số 490/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 về điều chỉnh, bổ sung Danh mục xây dựng 

quyết định của UBND tỉnh năm 2021 thuộc lĩnh vực thanh tra, nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, thông tin và truyền thông (đưa ra 01 Quyết định, điều chỉnh 02 Quyết 

định, bổ sung 01 Quyết định); Công văn số 47/UBND-TCDNC ngày 07/01/2021 về 

đăng ký bổ sung danh mục Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp 

HĐND năm 2021 (03 Nghị quyết quy phạm pháp luật); Công văn số 339/UBND-

TCDNC ngày 21/01/2021 về đăng ký bổ sung (lần 2) danh mục Nghị quyết trình 

HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp HĐND năm 2021 (02 Nghị quyết quy phạm pháp 

luật tại kỳ họp giữa năm 2021; 01 Nghị quyết quy phạm pháp luật tại kỳ họp cuối năm 

2021); Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 về bổ sung Danh mục xây dựng 

quyết định của UBND tỉnh năm 2021 thuộc lĩnh vực kế hoạch đầu tư  và quỹ đầu tư 

phát triển (02 Quyết định). 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản về đính chính văn bản quy phạm 

pháp luật
2
. 

- Tổng số văn bản góp ý, thẩm định từ ngày 10/12/2020 đến ngày 05/9/2021: 

có 415 văn bản, gồm 86 thẩm định 327 góp ý; cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật quốc 

gia về văn bản quy phạm pháp luật: 40 văn bản. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 

05/9/2021, UBND tỉnh ban hành 58 Quyết định quy phạm pháp luật và HĐND ban 

hành 14 Nghị quyết quy phạm pháp luật. 

b) Công tác kiểm tra, văn bản quy phạm pháp luật: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4679/KH-UBND ngày 

28/12/2020 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021; Báo 

cáo số 57/BC-UBND ngày 14/02/2021 về kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, gồm gồm 63 Quyết định quy phạm 

pháp luật
3
; Báo cáo số 56/BC-UBND ngày 29/4/2021 về kết quả tự kiểm tra văn bản 

do HĐND, UBND cấp huyện ban hành từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020
4
; 

Công văn số 331/UBND-TCDNC ngày 21/01/2021 về kết quả tự kiểm tra các văn 
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 Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 03/2/2021 về đính chính văn bản quy phạm pháp luật (đính chính 07 Quyết 

định của UBND tỉnh); Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2020 (gồm 139 văn bản, trong đó: 104 

Quyết định của UBND tỉnh và 35 Nghị quyết của HĐND tỉnh); Công văn số 791/UBND-TCDNC ngày 19/02/2021 về 

triển khai Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2021 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà 

nước; Thông tin, báo chí, xuất bản...; Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 về công nhận cán bộ làm công tác 

pháp chế của các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 27/4/2021 

về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 18/3/2021 về 

thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW 

ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định 

hướng đến năm 2020. 
3
 Về thẩm quyền: 63 Quyết định do UBND tỉnh ban hành đúng thẩm quyền; về nội dung: 61/63 Quyết định có 

nội dung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành của cơ quan Nhà nước cấp trên; 02/63 Quyết định có nội dung chưa 

phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật cấp trên; về căn cứ pháp lý, thể thức, kỹ thuật trình bày và trình tự, thủ tục soạn 

thảo, ban hành văn bản có 17/63 Quyết định do UBND tỉnh ban hành có sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày  
4
 Ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật; trong đó 11 văn bản được ban hành cơ bản đúng quy định và 01 

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái ban hành Quy chế làm việc của 

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái nghiêm túc rút kinh 

nghiệm, thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành 
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bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2020 đến ngày 

31/12/2020, yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục triệt để các sai sót trong công tác tham 

mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới. 

 c) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 4494/KH-UBND ngày 

15/12/2020 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 

năm 2021; Báo cáo số 45/BC-UBND ngày 03/02/2021 về kết quả rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh năm 2020
5
. 

2. Công tác quản lý nhà nƣớc về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hòa giải ở cơ sở: 

a) Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL; các văn 

bản, kế hoạch triển khai, hướng dẫn công tác PBGDPL năm 2021:  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2021
6
; Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành 

Công văn số 473/HĐPH-NV1 ngày 16/3/2021 về hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp” trên địa bàn tỉnh.  

b) Kết quả triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác PBGDPL:  

Tập trung đánh giá kết quả triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh 

mới ban hành; pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; pháp 

luật về phòng chống dịch bệnh...; triển khai và thực hiện và các Đề án về PBGDPL; 

Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư; việc triển khai xây dựng Kế 

hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2021. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 310/BC-UBND ngày 13/8/2021 

Tổng kết Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 
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 Cấp tỉnh: UBND tỉnh đã tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh 

và của Ủy ban nhân dân tỉnh với tổng số 225 Văn bản. Trong đó: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành toàn 

bộ: Tổng số văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu toàn bộ trong năm 

2020 là 139 Văn bản; Văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành một phần: Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân 

tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2020 hết hiệu lực thi hành một phần là 10 Văn bản. Văn bản QPPL còn 

hiệu lực thi hành: Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh còn hiệu lực thi hành 

là 82 Văn bản. Văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ 13 Quyết định. Cấp huyện: Văn bản QPPL do Hội 

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành là 20 Văn bản; trong đó: Văn bản QPPL còn hiệu thi hành là 10 

Văn bản; Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu thi hành toàn bộ là 10 Quyết định. Cấp xã: Văn bản QPPL do Hội đồng 

nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát với tổng số văn bản là 04 Văn bản. Trong đó: còn hiệu thi hành là 02 Văn 

bản; hết hiệu thi hành toàn bộ là 02 Văn bản. 
6
 Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 20/01/2021 tỉnh, về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 

xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 288/KH-HĐPH ngày 19/01/2021 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận 

năm 2021; Kế hoạch số 465/KH-UBND ngày 01/02/2021 về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV 

thông qua tại kỳ họp thứ 10 và tăng cường phổ biến pháp luật dịp tết Tân Sửu 2021; Kế hoạch số 582/KH-UBND ngày 

04/02/2021 về phát động phong trào thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Công văn số 473/HĐPH-NV1 ngày 16/3/2021 về hưởng ứng, tích cực tham gia 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” trên địa bàn 

tỉnh.  

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/1D5DDC4FD28FC1724725866F0033556F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/1D5DDC4FD28FC1724725866F0033556F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/1D5DDC4FD28FC1724725866F0033556F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/1D5DDC4FD28FC1724725866F0033556F?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/960065F213EBAC2747258672000D2B1E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/960065F213EBAC2747258672000D2B1E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/960065F213EBAC2747258672000D2B1E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/960065F213EBAC2747258672000D2B1E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/EA6FACB1AB07B1984725866200308AF2?OpenDocument
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26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo số 313/BC-UBND ngày 13/8/2021 Tổng 

kết Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng 

điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021; Báo cáo số 314/BC-

UBND ngày 13/8/2021 Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ; Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 về việc kiện toàn Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 3906/KH-UBND ngày 

02/8/2021 về tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi 

về pháp luật phòng, chống tham nhũng; Công văn hướng dẫn quản lý, khai thác Tủ 

sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2021 số 139/CTR-STP-ĐPTTH ngày 21/01/2021 

và Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Báo Ninh 

Thuận năm 2021 số 96/CTRPH-STP-BNT ngày 15/01/2021 và phân công thành viên 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức tuyên truyền theo lĩnh vực 

chuyên ngành của cơ quan, đơn vị; tiếp tục phối hợp Hội Luật gia tỉnh triển khai Đề án 

“Đề cao trách nhiệm từng bước hình thanh thói quen chủ động học tập, tự giác tuân 

thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức. viên chức và Nhân dân trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận” theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

c) Kết quả triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở:  

Hướng dẫn thực hiện bảo đảm Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên 

ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh; cung cấp vụ, việc hòa giải ở cơ sở điển 

hình cho Bộ Tư pháp theo yêu cầu của Đề án. Tập huấn kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở tại các huyện, thành phố với 08 lớp tại các 

huyện Bác Ái, Ninh Sơn, thuận Bắc và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, có 713 đại 

biểu tham dự. Trên địa bàn tỉnh có 2.635 hòa giải viên, đang hoạt động tại 400 tổ hòa 

giải của các thôn, khu phố. UBND các huyện, thành phố thường xuyên củng cố, kiện 

toàn, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng hoạt động các Tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở.  

d) Kết quả thực hiện về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:  

Tiếp tục triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật ở địa phương theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 

của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thực hiện năm 2020, đánh giá, công nhận cấp xã 

đạt chuẩn năm 2021: Công nhận, công bố có 60 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật và có 05 xã, phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:  

a) Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; tình hình chuẩn bị triển khai thi 

hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 27/01/2021 

về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh; Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 03/3/2021 về tổng kết 08 năm thi hành 

Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=619/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/6A8812D5E137EAC34725868D0030C81E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/6A8812D5E137EAC34725868D0030C81E?OpenDocument
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dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP); Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 03/3/2021 về 

tổng kết 08 năm thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP); Báo cáo số 250/BC-UBND 

ngày 15/7/2021 về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng 

đầu năm 2021; Báo cáo số 10/BC-UBND ngày 12/01/2021 về công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020, cụ thể: Tình hình xử phạt vi phạm hành 

chính: Số vụ việc vi phạm và số đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong năm 

2020, đã phát hiện 6.738 vụ, tăng 2,7 % so với năm 2019 (năm 2019 là 6.554 vụ), 

trong đó: Số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính là: 6.738 vụ; Số vụ chuyển truy cứu 

trách nhiệm hình sự là: 24 vụ; Số vụ áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với 

người chưa thành niên: 05 vụ
7
. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính: Số 

đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính: 356 đối 

tượng, tăng 205 đối tượng so với năm 2019 (năm 2019 là 151 đối tượng)
8
.  

Đề xuất về hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên 

ngành năm 2021 trong lĩnh vực pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; bảo vệ môi trường biển và 

hải đảo; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy; phối hợp với các Sở, ban 

ngành kiểm tra hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực như: khai thác khoáng 

sản; thuốc lá điếu nhập lậu; hàng hải đối với phương tiện Phao búa đóng cọc; hành vi 

vi phạm khai thác rừng và bán lâm sản trái pháp luật,… 

b) Công tác theo dõi thi hành pháp luật, cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ 

số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1): 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 902/KH-UBND ngày 24/02/2021 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 về quản lý, sử dụng đất đai, rừng 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 

20/01/2021 về thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành 

pháp luật” giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tổ 

chức thi hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 

31/3/2021) có 42 Quyết định
9
. 

                                           
7
 Tổng số đối tượng bị xử phạt là 6.738 đối tượng, tăng 2,7 % so với năm 2019 (năm 2019 là 6.554 đối tượng); 

Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành là: 6.738 quyết định, tăng 13,7 % so với năm 2019 (năm 

2019 là 5.924 quyết định) với số tiền phạt thu được: 10.798.522.000 đồng, tăng 26,3 % so với số tiền thu được năm 2019 

(năm 2019 là 8.543.623.448 đồng); số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 152.356.000 đồng, 

giảm 84.2 % so với số tiền thu được năm 2019 (năm 2019 là 976.000.000 đồng). 
8
 Số đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính: 356 đối tượng, tăng 209 đối tượng so với 

cùng kỳ năm 2019 (năm 2019 là 147 đối tượng); tổng số đối tượng đang chấp hành quyết định: 316 đối tượng, so với 

cùng kỳ năm 2019 tăng 291 đối tượng (năm 2019 là 25 đối tượng). 
9
 Tổng số Quyết định XPVPHC: 39 Quyết định (trong đó: thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh 24 Quyết 

định; thẩm quyền của Phó Chủ tịch UBND tỉnh 15 Quyết định) ; tổng số Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả đang thi hành 01 Quyết định (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) ; tổng số Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính “do không xác định được người vi phạm” 02 Quyết định (Phó Chủ tịch UBND tỉnh). Quyết 

định đang trong thời gian tổ chức thi hành. Tổng số tiền phạt: 5.002.170.000 đồng (trong đó: số tiền phạt chính thu 

được: 1.436. 885.600 đồng; số tiền phạt chính chưa thu được: 1.130.000.000 đồng; số tiền phạt bổ sung chưa thu 

được: 2.365.284.400 đồng; số tiền phạt không thu được: 70.000.000 đồng). 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/6A8812D5E137EAC34725868D0030C81E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/6A8812D5E137EAC34725868D0030C81E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/6A8812D5E137EAC34725868D0030C81E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/6A8812D5E137EAC34725868D0030C81E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/6A8812D5E137EAC34725868D0030C81E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/D4EBE00771834A8C4725868D00305FC6?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/D573715BA9F409C5472586B70027943E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbden.nsf/str/D573715BA9F409C5472586B70027943E?OpenDocument
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Thực hiện Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019 của 

Bộ Tư pháp hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) và 

Công văn số 234-CV/TU ngày 28/12/2020 của Thường trực Tỉnh ủy tăng cường chỉ 

đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng chi số xếp hạng B1. Tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Công văn số 720/UBND-TCDNC ngày 14/02/2021 về tăng cường thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng chỉ số xếp hạng B1 và Báo cáo số 200/BC-UBND 

ngày 11/6/2021 về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số và duy trì 

thứ hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tƣ pháp, 

bồi thƣờng nhà nƣớc, đăng ký giao dịch bảo đảm:  

a) Công tác Hộ tịch:  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 

25/01/2021 về thu hồi và hủy bỏ Trích lục cải chính hộ tịch số 40/TLCCHT ngày 

02/8/2018 của UBND huyện Ninh Sơn. Sở phối hợp liên thông đăng ký khai tử - xoá 

đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí) theo Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 

22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; ban hành Kế hoạch số 384/KH-STP ngày 

02/3/2021 Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh; rà 

soát, báo cáo việc cung cấp, quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; Thông báo 

Danh sách Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg; cung cấp 

thông số người dân tộc thiểu số kết hôn và số người dân tộc thiểu số đăng ký kết hôn 

cận huyết thống; đôn đốc rà soát, giải quyết việc cấp giấy tờ tùy thân đối với các 

trường hợp nhân khẩu không có giấy tờ tùy thân; đề nghị lập danh sách công chức Tư 

pháp - Hộ tịch chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch; tạo tài khoản chứng thực cho 

người dùng trên cổng dịch vụ công quốc gia. 

b) Công tác quốc tịch:  

Ghi chú vào Sổ đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam theo Công văn 

số 260/HTQTCT-QT ngày 06/4/2021 của Cục Hộ tich, quốc tịch, chứng thực đối với 

đối với ông Chướng Kim Bảo (sinh ngày 19/01/2006; giới tính: nam, nơi sinh: Ninh 

Thuận) và bà Trần Thị Linh Huệ (sinh ngày 07/02/1992; giới tính: nữ, nơi sinh: Phú 

Yên), đăng ký khai sinh tại UBND xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, nơi 

cư trú: Hàn Quốc. 

c) Về lĩnh vực chứng thực: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 16/3/2021 về 

kết quả rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và sơ kết thực 

tiễn thi hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tổng kết 06 

năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp 

bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực 

hợp đồng, giao dịch theo Công văn số 427/HTQTCT-CT ngày 11/5/2021 của Cục Hộ 

tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp; văn bản về tăng cường tổ chức thực hiện giải 

quyết thủ tục hành chính cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ ban hành về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

d) Về công tác nuôi con nuôi:  

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/DB93A6FC4B10AF35472586C6002B25A6?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/DB93A6FC4B10AF35472586C6002B25A6?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/76FA7DE965500252472586A300061CA4?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/76FA7DE965500252472586A300061CA4?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/1E0691AD70AC2DC1472586CB0030289E?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/1E0691AD70AC2DC1472586CB0030289E?OpenDocument
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Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 

09/7/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành về giải 

quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh; Báo cáo số 

173/BC-UBND ngày 25/5/2021 về tổng kết thi hành Luật nuôi con nuôi và Công ước 

La Hay 33.  

Phối hợp với Cục con nuôi - Bộ Tư pháp khảo sát đánh giá tình hình phát triển 

của con nuôi trong nước; thực hiện Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú - 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; lập danh mục thủ tục hành chính (Liên thông 

đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi); rà 

soát trẻ em tìm gia đình thay thế; Báo cáo kết quả thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu 

hộ tịch để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2020 và phương hướng 

năm 2021; tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp số 1083/QCPH-STP-BHXH ngày 

04/6/2020 của Sở Tư pháp và Bảo hiểm Xã hội tỉnh về phối hợp trong công tác thu 

thập, khai thác và sử dụng dữ liệu đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh. 

đ) Công tác lý lịch tư pháp:  

Tình hình cấp phiếu lý lịch tư pháp (từ ngày 01/01/2021 đến 08/9/2021): Tiếp 

nhận 1.619 hồ sơ, đã giải quyết 1.592 hồ sơ (trong đó: trước hẹn 1.592; trễ hẹn: 06, Lý 

do: hồ sơ có án tích), hồ sơ đang giải quyết 21. Tiếp nhận 2.904 thông tin lý lịch tư 

pháp; cung cấp 741 thông tin; cập nhật bổ sung thông tin Lý lịch tư pháp (bản án, 

quyết định): 1.496 thông tin; lập 414 hồ sơ. Sở ban hành văn bản xác minh lý lịch xóa 

án tích; phối hợp rà soát cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; phối hợp rà soát cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp.  

e) Công tác bồi thường nhà nước:  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 649/KH-UBND ngày 08/02/2021 

về công tác bồi thường Nhà nước năm 2021; Báo cáo số 262/BC-UBND kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tình hình giải quyết vụ, việc yêu cầu bồi 

thường nhà nước năm 2021. Rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý 

Nhà nước về bồi thường Nhà nước năm 2021 với 50 người; tuyên truyền quyền yêu 

cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước. 

5. Công tác Bổ trợ tƣ pháp, trợ giúp pháp lý: 

a) Quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp: 

- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động luật sư: Tham mưu Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 491-BC/BCSĐ ngày 26/7/2021 về đánh giá kết quả 

01 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư; UBND 

tỉnh ban hành Công văn số 3640/UBND-TCDNC ngày 21/7/2021 về tăng cường chấp 

hành pháp luật về thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Ban hành văn bản rà soát 

các trường hợp thôi hành nghề luật sư để đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư; 

Thông báo về thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Phan 

Hùng; Thông báo về đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Công ty luật TNHH Hoàng 

Long P&T Ninh Thuận.   

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/D06C435AD6BB20B4472586C30014F482?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/D06C435AD6BB20B4472586C30014F482?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/D46FF591051388D0472586C30014D849?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/E360679DA8B3E682472586C5003245E4?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/E360679DA8B3E682472586C5003245E4?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/622E01D4C0A42AA34725871300387145?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/622E01D4C0A42AA34725871300387145?OpenDocument
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- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đấu giá tài sản: Tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 646/KH-UBND ngày 08/02/2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 

quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh và các văn bản về 

hoạt động đấu giá sản. Ban hành văn bản đề nghị bổ sung thông tin trong Phụ lục Danh 

sách tổ chức đấu giá tài sản; Thông báo về đăng ký hoạt động cho Công ty đấu giá hợp 

danh Việt Linh - Chi nhánh Ninh Thuận; hướng dẫn nghiệp vụ trong hoạt động đấu giá 

tài sản; Thông báo liên quan đến Thẻ đấu giá viên của ông Đỗ Trí Chất. Tình hình hoạt 

động Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: Tình hình hoạt động Trung tâm Dịch vụ đấu 

giá tài sản (Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 09/9/2021): Đã ký 36 hợp đồng; tổ chức 170 

cuộc đấu giá thành, có tổng giá khởi điểm: 15.161.373.637 đồng, tổng giá bán: 

16.853.798.373 đồng, chênh lệch 1.692.424.736 đồng; tổng số thù lao dịch vụ đấu giá 

tài sản thu được 189.480.652 đồng; nộp ngân sách nhà nước 75.792.261 đồng. 

- Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản và thừa phát lại: Tham 

mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 về phê 

duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Ban hành Báo cáo tình hình tổ chức và 

hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh năm 2020; ghi vào sổ đăng ký vi bằng Thừa 

phát lại. 

- Công tác quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp: Tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Thông báo số 47/TB-BCĐGĐTP ngày 31/3/2021 của Ban Chỉ đạo thực 

hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh 

Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu 

quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh; Kế hoạch số 1777/KH-BCĐGĐTP ngày 

13/4/2021 về hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao 

hiệu quả hoạt động giám định tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Ban hành Thông 

báo danh sách thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao 

hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tỉnh.   

- Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công chứng: Tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 2079/KH-UBND ngày 29/4/2021 về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề 

công chứng trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 09/4/2021 về rà soát, 

đánh giá và đề xuất việc thực hiện chính sách tài chính của tổ chức hành nghề công 

chứng tỉnh. Ban hành Quyết định Cấp lại Thẻ công chứng viên; thông báo kỳ kiểm tra 

kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư; cung cấp thông tin về công chứng 

viên. Tình hình hoạt động Phòng Công chứng số 1 (tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 

27/8/2021): Tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 14.032 việc; tổng số phí công 

chứng, chứng thực: 2.289.811.000 đồng; số tiền nộp vào ngân sách nhà nước: 

572.452.750 đồng. 

b) Công tác trợ giúp pháp lý: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2021-2023 

đối với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; Kế hoạch số 719/KH-UBND ngày 

14/02/2021 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có 
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khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2021; Quyết định số 1497/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2021 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền của Sở; Quyết định số 1509/QĐ-UBND 

ngày 03/8/2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền của Sở. 

Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2021 

của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các văn bản chuyên đề
10

; Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước ban hành ban hành 157 Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý, 

Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố 

tụng, 21 Quyết định cử người thẩm định thời gian thực hiện vụ việc Trợ giúp viên 

pháp lý. Tính từ ngày 01/01/2021-31/8/2021: Tổng số vụ việc thực hiện trong kỳ báo 

cáo (bao gồm vụ việc kỳ trước chuyển qua và vụ việc thụ lý trong kỳ): 215 vụ việc 

(năm 2020: 146) tăng: 69 vụ việc; kỳ trước chuyển qua: 58 vụ việc (năm 2020: 46 vụ 

việc) tăng: 12 vụ việc; thụ lý trong kỳ: 157 vụ việc (năm 2020: 100) tăng: 57 vụ việc. 

Tổ chức 04 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về 

tài chính tại các xã: Cà Ná, Thanh Hải, Phước Dinh, Quảng Sơn; đã cấp phát miễn phí 

256 tờ gấp pháp luật, 15 cuốn tài liệu; lắp đặt 16 Bảng thông tin TGPL tại trụ sở các cơ 

quan tiến hành tố tụng. 

c) Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:  

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 679/KH-UBND ngày 09/02/2021 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh; Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo 

rà soát các quy định pháp luật trước tác động mạnh mẽ, dài hạn của đại dịch 

COVID-19; tổ chức rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây 

vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội.  

- Công tác Tư vấn pháp luật: Tham mưu tư vấn các vụ việc do UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao và các Sở, ban ngành, địa phương đề nghị
11
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 Quyết định số 84/QĐ-STP ngày 23/12/2020 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020; 

Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 23/12/2020 về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; đề nghị cấp bổ 

sung kinh phí hồ sơ vụ việc tham gia tố tụng do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện năm 2020 cho Trung tâm trợ giúp pháp 

lý nhà nước; ; Thông báo thay đổi Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng tỉnh; Quyết định số 84/QĐ-STP ngày 23/12/2020 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2020; Quyết định số 85/QĐ-STP ngày 23/12/2020 về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; đề nghị 

cấp bổ sung kinh phí hồ sơ vụ việc tham gia tố tụng do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện năm 2020 cho Trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước; Thông báo thay đổi Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong 

hoạt động tố tụng tỉnh; Kế hoạch số 742/KH-HĐPHLN ngày 16/4/2021 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ 

giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh về phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2021. 
11

 Giải quyết các vụ việc khiếu nại kiến nghị của công dân; Đề án cơ chế, chính sách đặc thù  thực hiện trên địa 

bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2020-2030; định giá khởi điểm QSDĐ trụ sở Chi cục dân số và kế hoạch hóa gia đình và tài 

sản gắn liền trên đất để đấu giá; giải quyết các vướng mắc của Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Khu K1 và chủ trương 

đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp Hacom mall thuộc Khu K1; tư vấn giải quyết đơn khiếu nại của Công ty TNHH Minh 

Hoàng Anh; thời gian khai thác mỏ đá Chà Bang của Công ty An Khánh; giải quết về thời hạn hoạt động của dự án Ninh 

Chữ Sailing Bay tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải; kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ quá trình tổ chức thi hành và biện pháp tổ 

chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Mạnh; áo cáo nội dung liên quan Công ty 

TNHH Thương mại Hải Đông theo Công văn số 3047/VPUB-TCDNC; giải pháp thu tiền sử dụng đất tại hai tuyến đường 

Hải Thượng Lãn Ông và Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Thị Minh Khai; giải quyết khiếu nại tại dự án Khu du lịch, khách sạn 

và giải trí phức hợp Khánh Hải; có ý kiến dự thảo báo cáo xin chủ trương giao đất ở diện nhu cầu cho các hộ bị thu hồi 

đất nông nghiệp tại dự án Khu K2; báo cáo đề xuất hướng xử lý vụ việc khiếu nại của Công ty TNHH Minh Hoàng An; 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/B1B6D0A7FD0E51884725872D00138F1A?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/B1B6D0A7FD0E51884725872D00138F1A?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/D958E1B1226079824725872000376012?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/D958E1B1226079824725872000376012?OpenDocument
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6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dƣỡng: 

a) Hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan tư pháp 

theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020 và Thông tư số 07/2020/TT-BTP:  

Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 

242/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Tư pháp và Quyết 

định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. Sở ban hành các Quyết định điều động, phân công 

công chức phù hợp theo Đề án và tạm thời phân công 02 công chức phụ trách 02 

phòng để điều hành, quản lý. Trên cơ sở vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức và biên chế hiện có, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

242/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Tư pháp tỉnh theo tinh 

thần chỉ đạo tại Thông báo số 141-TB/TU ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh; đồng thời, trình UBND tỉnh xin chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm chức 

danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp không qua hình thức thi tuyển từ nguồn nhân sự tại 

chỗ thuộc Sở theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

b) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 

11/01/2021 về phê duyệt công tác Tư pháp năm 2021; Kế hoạch số 1292/KH-UBND 

ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp 

năm 2021; Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 23/6/2021 về sơ kết công tác tư pháp 06 

tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 06 tháng cuối năm 2021; Quyết định 

số 35/2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp; Báo cáo số 231/BC-UBND ngày 30/6/2021 về kết quả 

công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2021. 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 71/QĐ-BTP ngày 

19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 

05/01/2021 của UBND tỉnh; Báo cáo công tác tư pháp năm 2020, nhiệm kỳ 2016-

2020; định hướng nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 

2021; sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch khắc phục, sửa 

chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong năm 2021; Kế 

hoạch số 697/KH-UBND ngày 13/4/2021 về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức thuộc Sở Tư pháp năm 2021 và các văn bản chuyên đề
12

. Ban 

hành các Quyết định chuyên đề
13

.  

                                                                                                                                              
cho ý kiến về giải quyết chế độ đối với người làm việc tại Liên minh Hợp tác xã; góp ý Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ 

lệ 1/2000) Khu du lịch cao cấp Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; thông tin đến Phòng Tư pháp các huyện, thành 

phố nội dung liên quan Văn bản số 622/PC08-Đ3 của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh về Hợp đồng mua bán 

xe… 

 
12

 Kế hoạch chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Kế hoạch Tuyên truyền cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch tổ chức hoạt 

động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Quyết định ban hành Chương 

trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện các Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid và phát triển kinh tế - 

xã hội trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; phát động đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/0BE50269E41C96A94725869D00103E7B?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/0BE50269E41C96A94725869D00103E7B?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/0BE50269E41C96A94725869D00103E7B?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/DDB7C03F22A027604725871B00104E99?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/DDB7C03F22A027604725871B00104E99?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/DDB7C03F22A027604725871B00104E99?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/C9314F9E076F64464725872E0017AD36?OpenDocument
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7. Công tác Thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tƣ pháp: 

a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 877/QĐ-XPVPHC ngày 

14/5/2021 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị 

Thanh Hiền vì đã có hành vi vi phạm trong hoạt động công chứng theo đề nghị của 

Công an tỉnh, với số tiền 25.000.000 đồng và đình chỉ hoạt động trong 03 tháng; tham 

mưu triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí năm 2021. Ban hành Quyết định số 77/QĐ-STP ngày 

02/12/2020 phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021; Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính đối với Văn phòng luật sư Phúc Nguyên do đã có hành vi vi 

phạm báo cáo không đúng thời hạn, không đầy đủ về tình hình tổ chức, hoạt động của 

Văn phòng luật sư; Kết luận số 241/KL-STP ngày 05/02/2021 về thực hiện quy định 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Trung tâm 

Dịch vụ đấu giá tài sản; Kết luận thanh tra hành chính trong việc thực hiện chức năng, 

nhiệm vụ được giao đối với Phòng Công chứng số 1; Kết luận thanh tra việc chấp 

hành pháp luật trong lĩnh vực hoạt động luật sư đối với Văn phòng luật sư Minh Hà 

và các văn bản chuyên đề
14

.  

b) Trong kỳ, Sở tiếp nhận được 20 đơn, tăng 05 đơn so với cùng kỳ năm trước 

(tăng 33,33%); số đơn đã xử lý/ Tổng số đơn tiếp nhận: 20/20 đơn; số đơn đủ điều kiện 

xử lý: 14 đơn; kết quả xử lý đơn (số đơn thuộc thẩm quyền: 02 đơn; Số đơn, số vụ việc 

không thuộc thẩm quyền: 12 đơn). 

 c) Công tác tiếp công dân:  

Việc tiếp công dân theo Quy chế Tiếp công dân kèm theo Quyết định số 

127/QĐ-STP ngày 16/9/2015 của Giám đốc Sở, công chức tiếp công dân thường xuyên 

trực tiếp công dân định kỳ; lãnh đạo Sở trực tiếp 09/09 kỳ. Kết quả, công chức tiếp 

công dân được 02 lượt, công dân đến kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động đấu 

giá tài sản. 

                                                                                                                                              
kinh tế - xã hội trong tình hình mới 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 

2021; báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII về phát 

triển và nâng cao chất lượng nhân lực giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ về đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2020; kết quả 

03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII; Sơ kết, đánh giá việc thi tuyển cán bộ 

lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng; kết quả thực hiện các quy định có liên quan về giám sát cán bộ, đảng viên và công 

tác cán bộ;… 
13

 Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tư pháp; công bố công khai việc cắt 

giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Tư pháp; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tư pháp; ban hành 

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Sở Tư pháp; thành lập Tổ an toàn COVID-19 tại Sở Tư 

pháp; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Sở Tư pháp; Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của Sở Tư pháp; 

Quy chế làm việc của Sở Tư pháp… 
14

 Văn bản đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra số 2257/KL-STP ngày 30/11/2020 về thanh tra, kiểm tra công 

tác tư pháp; Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; “Tham nhũng vặt” năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện 

việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020; Báo cáo Tổng kết Chiến lược quốc gia 

phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Kế hạch 

công tác phòng, chống tham nhũng; “Tham nhũng vặt” năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện việc kê khai, công khai 

Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020; Báo cáo Tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng 

đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.  

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/C9314F9E076F64464725872E0017AD36?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/177E7BE959DE4FAC47258706002B7FC5?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/177E7BE959DE4FAC47258706002B7FC5?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/177E7BE959DE4FAC47258706002B7FC5?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/67FB7D751CBF364947258706002BF572?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/67FB7D751CBF364947258706002BF572?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/ADD8918B70C5132047258706002CAE08?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/ADD8918B70C5132047258706002CAE08?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/B9E634C66324ED724725870C00302F40?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/B9E634C66324ED724725870C00302F40?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBdi.nsf/str/C87E321645855FC0472587480039AED9?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBdi.nsf/str/DDD0C15ED3B8521647258741002AF4A9?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBdi.nsf/str/DDD0C15ED3B8521647258741002AF4A9?OpenDocument
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8. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính; thi đua khen 

thƣởng: 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin:  

Ban hành Kế hoạch số 2221/KH-STP ngày 24/11/2020 về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm 

an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; Kế hoạch số 830/KH-STP 

ngày 29/4/2021 về triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Tư pháp; Kế hoạch số 105/KH-STP ngày 

15/01/2021 về xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp năm 2021; Quyết định số 

100/QĐ-STP ngày 30/8/2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; văn bản khảo sát mức độ hài lòng của 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với việc cung cấp dịch vụ hành chính công của 

cơ quan. 

b) Công tác cải cách hành chính: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định về công bố Danh mục thủ tục 

hành chính
15

. Phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, nhóm thủ tục hành chính, liên quan về Tư pháp theo 

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện 

niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính (122 thủ tục) cấp tỉnh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Sở trên Trang thông tin điện tử và tại cơ quan, đã tạo điều kiện thuận 

lợi, giảm phiền hà, chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực 

hiện TTHC của Sở. Ban hành văn bản về tăng cường tổ chức thực hiện giải quyết thủ 

tục hành chính cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử. Tính từ ngày 10/12/2020 đến 05/9/2021: Sở thụ lý và 

giải quyết 15.968 (trong đó: trước hẹn 1.549, đúng hẹn 14,193, trễ hẹn 06), số hồ sơ 

đang giải quyết trong hạn 220. 06 hồ trơ trễ hẹn (trong đó 04 hồ sơ đã có thư xin lỗi do 

xác minh tại các tỉnh khác và 02 hồ sơ do có án tích). Từ đầu năm 2021 đến nay không 

có người dân, tổ chức phản ánh kiến nghị về thủ tục hành chính.  

Tình hình thực hiện Bộ chỉ số PCI: Thực hiện Kế hoạch số 2842/KH-UBND 

ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải 

thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2021; 

Sở Tư pháp cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan ban hành Kế hoạch 

số1278/KH-STP ngày 17/6/2201 triển khai thực hiện chỉ số thiết chế pháp lý và an 

                                           
15

 Quyết định số 1277/2021/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 

31/3/2021 về công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi, thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh; 

Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 về công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực công chứng 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 về phê duyệt Quy 

trình nội bộ giải quyết TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 

pháp; Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 về công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Giám 

định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục lĩnh vục trợ giúp pháp lý. 
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ninh trật tự năm 2021. Ban hành Kế hoạch số 1653/KH-STP ngày 03/8/2021 về triển 

khai thực hiện cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT năm 2021 của Sở 

Tư pháp ; Quyết định số 75/QĐ-STP ngày 16/8/2021 về thành lập Tổ triển khai các 

công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp. 

c) Công tác thi đua khen thưởng: 

Phát huy phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng ngành Tư 

pháp với Chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021 - 2025”, đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và 

công tác khen thưởng của ngành Tư pháp trong giai đoạn tiếp theo. Ban hành các Kế 

hoạch phát động thi đua năm 2021 và thi đua chuyên đề
16

. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp, 

UBND tỉnh; trong 9 tháng đầu năm 2021, Sở Tư pháp đã triển khai các mặt công tác 

Tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế -xã 

hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp. Nhất là, công tác 

xây dựng văn bản, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đảm bảo 

tiến độ và chất lượng; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đã đi 

vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phối hợp liên ngành trong giải 

quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ.  

Trên cơ sở 09 nhóm nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 

05/01/2021 của UBND tỉnh, đã thực hiện 08/09 nhiệm vụ (đạt 88,9%), còn 01 nhiệm 

vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành tháng 11/2021; 15 nhóm nhiệm vụ phê duyệt tại 

Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 11/01/2021, đã thực hiện 10/15 nhóm công việc; 

tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả. Ngoài 

những nhiệm vụ được giao tại 02 quyết định nêu trên, Sở Tư pháp còn thực hiện 03 

nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, đến nay đã hoàn 

thành và một số nhiệm vụ phát sinh (Đính kèm Phụ lục). 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Công tác Xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật: 

a) Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về xây dựng Nghị quyết quy phạm 

pháp luật tại kỳ họp giữa và cuối năm 2021 của HĐND tỉnh; thực hiện tốt công tác xây 
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 Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Toàn dân phòng cháy và chữa cháy” năm 2021; Phát động phong trào 

thi đua cải cách hành chính năm 2021; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; phát động phong trào thi đua năm 2021; Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai 

đoạn 2021-2025; phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Sở Tư pháp năm 2021; Kế hoạch về 

phát động phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch về phát động Phong 

trào thi đua “Chung tay vì người nghèo” năm 2021; Kế hoạch về phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp, 

giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, giai đoạn 2021-2025; phát 

động đợt thi đua đặc biệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới 6 tháng cuối 

năm 2021; 

 

 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/C9314F9E076F64464725872E0017AD36?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/C9314F9E076F64464725872E0017AD36?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/vbdi.nsf/str/C9314F9E076F64464725872E0017AD36?OpenDocument
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dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021. Tiếp tục triển 

khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 679/KH-UBND ngày 09/02/2021 về hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Công tác Xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật:  

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 20/01/2021 về 

thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai 

đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 27/01/2021 về 

triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh. 

3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở:  

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 

22/10/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW 

ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của 

Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân tại tỉnh Ninh 

Thuận. Tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021. 

4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tƣ pháp, 

bồi thƣờng nhà nƣớc: 

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia của Việt 

Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch; tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 

4520/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 

số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch 

điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến trên địa bàn tỉnh, triển khai hiệu quả chứng thực 

điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

 5. Công tác Bổ trợ tƣ pháp, trợ giúp pháp lý: 

 a) Về Bổ trợ tư pháp:  

Thực hiện có hiệu quả các văn bản mới được ban hành trong lĩnh vực bổ trợ tư 

pháp, như Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 08/2020/NĐ-

CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Nghị quyết số 172/NQ-

CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; Chỉ thị số 40/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động 

đấu giá tài sản.  

b) Về Trợ giúp pháp lý:  

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về 

giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2021-2023 đối với Trung 

tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; Kế hoạch số 719/KH-UBND ngày 14/02/2021 về triển 

khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài 

chính trên địa bàn tỉnh năm 2021.  

6. Công tác xây dựng Ngành; đào tạo, bồi dƣỡng: 
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Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định. Thi tuyển các chức 

danh Trưởng; Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở. Đẩy mạnh 

quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế thông qua kết quả đánh giá, phân loại công 

chức, viên chức. Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê 

toàn Ngành. Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách trên tinh thần tiết kiệm. 

7. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng: 

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra; 

xử lý nghiêm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật 

trong các lĩnh vực tư pháp nhất là lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản... Thực 

hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

giải quyết đúng thời hạn, có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu giải 

quyết dứt điểm 100% các vụ việc phát sinh. Tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư 

theo quy định.   

8. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính; thi đua khen 

thƣởng: 

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo các Chương trình, Kế 

hoạch đã đề ra, chú trọng các chỉ số cải cách hành chính do UBND tỉnh giao; giải 

quyết các thủ tục hành chính với việc duy trì áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan. Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ mức độ 4 để phục vụ người dân; thường xuyên cập nhật văn bản lên 

cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; triển khai có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Tư pháp. 

b) Công tác thi đua, khen thưởng: 

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua khen thưởng ngành Tư pháp với Chủ 

đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021 - 2025”;. Đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức và nhân rộng các điển hình tiên tiến, 

nhất là phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021.  

Trên đây là báo cáo kết quả công tác ngành Tư pháp 9 tháng đầu năm 2021 và 

và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Ninh 

Thuận./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp); 

- Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Tư pháp); 

- VP Tỉnh ủy; 

- Sở KH và ĐT; 

- VP. UBND tỉnh; 

- Cục Thống kê; 

- Lưu: VT, VP.NVT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Lê Quyện 
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UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƢ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-STP ngày           /9/2021 của Sở Tư pháp) 

 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Tiến độ thực hiện và hoàn 

thành 

I. Các nhiệm vụ đƣợc giao tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2020   

1 QĐ phê duyệt KH công tác ngành Tư pháp năm 2020 Thanh tra Sở 
Các phòng, đơn vị thuộc 

Sở 
Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 

11/01/2021 

2 Kế hoạch Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Phòng NV 1 
Các sở, ban, ngành; 

UBND huyện, thành phố  
Kế hoạch số 4679/KH-UBND ngày 

28/12/2020 

3 Kế hoạch rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Phòng NV 1 
Các sở, ban, ngành; 

UBND huyện, thành phố  
Kế hoạch số 4494/KH-UBND ngày 

15/12/2020 

4 
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

năm 2021 
Phòng NV 1 

Các sở, ban, ngành; 

UBND huyện, thành phố  
Kế hoạch số 679/KH-UBND ngày 

09/02/2021 

5 Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về 

XLVPHC năm 2021 
Phòng NV 2 

Các sở, ban, ngành; 

UBND huyện, thành phố  
Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 

27/01/2021 

6 
Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2021 

Phòng NV 2 
Các sở, ban, ngành; 

UBND huyện, thành phố  
Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 

20/01/2021 

7 
Kế hoạch phát động thi đua trong công tác TT, PBGDPL; 

HGCS; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận PL năm 2021 
Phòng NV 1 

Các sở, ban, ngành; 

UBND huyện, thành phố  
Kế hoạch số 582/KH-UBND ngày 

04/02/2021 

8 Kế hoạch thực hiện cải cách tư pháp năm 2021 Thanh tra Sở 
Các sở, ban, ngành; 

UBND huyện, thành phố  
Kế hoạch số 1292/KH-UBND ngày 

19/3/2021 

II. Các nhiệm vụ đƣợc giao tại Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 11/01/2021  

1 Kế hoạch thực hiện cải cách tư pháp năm 2021 Thanh tra Sở 
Các sở, ban, ngành; 

UBND huyện, thành phố  
Kế hoạch số 1292/KH-UBND ngày 

19/3/2021 

2 
Tham mưu UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 40-CT/TTg 

ngày của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 

Phòng  

Nghiệp vụ 2 

Trung tâm dịch vụ đấu giá 

tài sản 

Kế hoạch số 646/KH-UBND ngày 

08/02/2021 
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quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. 

3 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp 

lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 

theo Quyết định số 2584/QĐ-BTP ngày 25/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

Trung tâm trợ 

giúp pháp lý nhà 

nước 

- Phòng Nghiệp vụ 2; 

- Các cơ sở bảo trợ xã hội. 

Kế hoạch số 719/KH-UBND ngày 

14/02/2021 

4 
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tổng kết thi hành Luật 

nuôi con nuôi và Công ước La Hay 
Phòng  

Nghiệp vụ 2 

- Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội, Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành 

phố và cơ quan liên quan. 

Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 

25/5/2021 

5 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 

thay thế Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 

14/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp 

theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Phòng  

Nghiệp vụ 2 

- Văn phòng UBND tỉnh; các 

Sở: Y tế, Tài chính, Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội, Công an tỉnh ; 

- UBND các huyện, thành 

phố. 

Tổng hợp ý kiến góp các Sở, ban  

ban ngành, địa phương trình 

UBND tỉnh ban hành trong tháng 

9/2021 

6 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác tự kiểm 

tra, kiểm tra, xử lý văn bản; phân công phối hợp trong rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-

UBND ngày 20/4/2017 

Phòng  

Nghiệp vụ 1 
Các Sở, ngành, địa phương 

Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh 

7 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công 

tác đề nghị xây dựng, soạn thảo, góp ý, thẩm định dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết 

định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 

Phòng  

Nghiệp vụ 1 

Các Sở, ban, ngành, địa 

phương. 

 

Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh 

8 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định 

thay thế Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 

05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận. 

Văn phòng Sở 
Các Sở, ban, ngành, địa 

phương 

Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh 

9 
Tăng cường công tác thanh, kiểm tra các lĩnh vực Luật sư, 

công chứng, đấu giá, hộ tịch 
Thanh tra Sở 

Các sở, ban, ngành có liên 

quan  
Quyết định số 77/QĐ-STP ngày 

02/12/2020 phê duyệt KH công tác 
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thanh tra, kiểm tra năm 2021; Kế 

hoạch số 384/KH-STP ngày 

02/3/2021 về kiểm tra công tác hộ 

tịch, chứng thực, nuôi con nuôi 

10 
Tham mưu tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật giỏi về 

pháp luật phòng, chống tham nhũng 
Phòng  

Nghiệp vụ 1 

- Các Sở, ban ngành có liên 

quan; 

- Các phòng, đơn vị trực 

thuộc Sở. 

Kế hoạch số 3908/KH-UBND ngày 

02/8/2021  

III. Các nhiệm vụ đƣợc giao tại Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  

1 Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh năm 

2021 
Sở Tư pháp 

Các Sở, ban ngành; UBND 

các huyện, thành phố và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Kế hoạch số 4679/KH-UBND 

ngày 28/12/2020 

2 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2021 Sở Tư pháp 
Các Sở, ban ngành; UBND 

các huyện, thành phố và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Kế hoạch số 4494/KH-UBND 

ngày 15/12/2020 

3 Quyết định ban hành danh mục văn bản QPPL năm 2021 

của UBND tỉnh 
Sở Tư pháp 

Các Sở, ban ngành; UBND 

các huyện, thành phố và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành 

các Quyết định
17

.  

 

 

                                           
17

 Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 về điều chỉnh, bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021 thuộc lĩnh vực tư pháp, xây dựng, 

giao thông vận tải, văn hóa, thể thao và du lịch (đưa ra khỏi danh mục 03; điều chỉnh 02; bổ sung 11); Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 03/2/2021 về đính chính văn bản quy phạm 

pháp luật (đính chính 07 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh). 
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